Phụ lục V

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH KHỐI TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 138/NQ-HĐND 
ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	SỰ NGHIỆP
	ĐƠN VỊ
	NỘI DUNG
	SỐ TIỀN

	CHI ĐẦU TƯ
	 
	 
	1.663.076

	 
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	 
	1.663.076

	
	 
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	400.000

	
	 
	Ghi thu ghi chi tiền thuê đất
	263.076

	
	 
	Chi xây dựng cơ bản tập trung từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	1.000.000

	CHI THƯỜNG XUYÊN
	 
	 
	127.509

	Sự nghiệp an ninh
	 
	 
	34.632

	Chi sự nghiệp an ninh
	 
	34.632

	
	Công an tỉnh
	 
	34.632

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh gây rối, biểu tình, bạo loạn
	5.000

	 
	 
	Kinh phí hỗ trợ xử phạt vi phạm hành chính của phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
	305

	 
	 
	Kinh phí phục vụ luyện tập và tổ chức Hội thi chung kết Thể thao nghiệp vụ Cứu nạn cứu hộ lần 1 năm 2018 của Công an tỉnh
	1.671

	 
	 
	Kinh phí phục vụ luyện tập và tổ chức Hội thi Thể thao nghiệp vụ Cứu nạn cứu hộ lần 1 năm 2017 của Cảnh sát PC&CC tỉnh 
	616

	 
	 
	Kinh phí thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	2.871

	 
	 
	Kinh phí trang bị 02 xe thiết lập rào chắn chống bạo loạn, biểu tình và các thiết bị hiện đại kèm theo
	24.000

	 
	 
	Kinh phí xây dựng nhà kho vũ khí công cụ hỗ trợ
	169

	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	 
	63.540

	Chi sự nghiệp giáo dục
	 
	47.577

	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
	 
	1.000

	 
	 
	Cải tạo ký túc xá nam Trường Dân tộc nội trú
	1.000

	 
	Sở Giáo dục - Đào tạo
	 
	46.577

	 
	 
	Bổ sung kinh phí lương ngành giáo dục
	894

	 
	 
	Kinh phí đầu tư danh mục thiết bị vận động thông minh của ngành học mầm non
	44.516

	 
	 
	Kinh phí dạy học sinh khuyết tật
	88

	 
	 
	Kinh phí hỗ trợ trường chuyên
	601

	 
	 
	Kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật
	243

	 
	 
	Trợ cấp thôi việc
	235

	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề
	 
	15.963

	 
	Công an tỉnh
	 
	420

	 
	 
	Hỗ trợ đào tạo theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND
	220

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh.
	100

	 
	 
	Kinh phí đào tạo bồi dưỡng thường xuyên theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010
	100

	 

 
	Cục Hải quan Đồng Nai
	 
	30

	  

 
	 
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học 
	30

	  
	Cục Thuế tỉnh Đồng Nai
	 
	225

	  
	 
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học 
	225

	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	115

	 
	 
	Hỗ trợ đào tạo theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND
	115

	 
	Trường Đại học Đồng Nai
	 
	1.715

	 
	 
	Kinh phí đào tạo sinh viên Lào, Campuchia
	1.715

	 
	Sở Ngoại vụ
	 
	85

	 
	 
	Kinh phí đào tạo sinh viên Lào, Campuchia
	85

	 
	Sở Nội vụ
	 
	5

	 
	 
	Hỗ trợ đào tạo theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND (Chi cục VTLT)
	5

	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	5

	 
	 
	Hỗ trợ đào tạo theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND
	5

	 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	43

	 
	 
	Kinh phí cải tạo sửa chữa nhà ăn tập thể thành phòng tập múa 
	43

	 
	Sở Y tế
	 
	1.500

	 
	 
	Kinh phí đào tạo ngành y tế
	1.500

	 
	Thanh tra tỉnh
	 
	30

	 
	 
	Hỗ trợ đào tạo theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND
	30

	 
	Tỉnh đoàn
	 
	5

	 
	 
	Hỗ trợ đào tạo theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND (TT SHVH TTTTN)
	5

	 
	Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai
	 
	30

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học 
	30

	 
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
	 
	11.715

	 
	 
	Miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ
	11.715

	 
	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai 
	 
	40

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo đại học và sau đại học 
	40

	Sự nghiệp kinh tế
	 
	 
	3.340

	Chi sự nghiệp giao thông
	 
	1.860

	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	 
	713

	 
	 
	Bổ sung kinh phí thực hiện dự án Nạo vét, khơi thông chống nhập tuyến suối Chùa, suối Bà Lúa, xã An Hòa và phường Long Bình Tân
	713

	 
	Sở GTVT
	 
	1.147

	 
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động thu lệ phí giấy chứng nhận đăng kiểm
	267

	 
	 
	Kinh phí quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
	880

	Chi sự nghiệp lâm nghiệp  
	 
	1.480

	 
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai
	 
	1.480

	 
	 
	Kinh phí tinh giản biên chế theo NĐ 108 (8 cán bộ)
	1.480

	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ
	 
	2.043

	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ
	 
	2.043

	 
	Ban Quản lý khu công nghệ cao sinh học
	 
	43

	 
	 
	Tăng lương theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP (TT Ứng dụng CNSH)
	43

	 
	Liên hiệp các Hội KHKT
	 
	2.000

	 
	 
	Hội thi sáng tạo khoa học và kỹ thuật
	2.000

	Sự nghiệp môi trường
	 
	 
	1.523

	Chi sự nghiệp môi trường
	 
	1.523

	 
	Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai
	 
	189

	 
	 
	KP tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của mạng lưới Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Việt Nam tại Đồng Nai
	189

	 
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai
	 
	634

	 
	 
	Kinh phí tinh giản biên chế theo NĐ 108 (03 cán bộ)
	634

	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	700

	 
	 
	Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh
	700

	Sự nghiệp thể dục thể thao
	 
	 
	2.676

	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	 
	2.676


	 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	2.676

	 
	 
	Chế độ phong đẳng cấp HLV, VĐV (TTHLTĐTDTT)
	2.651

	 
	 
	Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT tỉnh Đồng Nai (TTHLTĐTDTT)
	25

	Sự nghiệp văn hóa
	 
	 
	4.331

	Chi sự nghiệp văn hóa
	 
	4.331

	
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa ĐN
	 
	467

	 
	 
	KP tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu trưng của Di tích Căn cứ Khu ủy miền Đông
	467

	 
	Nhà Xuất bản Đồng Nai
	 
	248

	 
	 
	Kinh phí xuất bản sách đặt hàng bộ sách “Ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh Đồng Nai: 42 năm  hình thành và phát triển”
	248

	 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	3.616

	 
	 
	Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT tỉnh Đồng Nai (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống)
	59

	 
	 
	Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT tỉnh Đồng Nai (Trung tâm Văn hóa)
	1.087

	 
	 
	Kinh phí bổ sung do tăng đơn giá chiếu phim của TT Phát hành phim và chiếu bóng)
	92

	 
	 
	Kinh phí sửa chữa cấp thiết di tích lịch sử Quốc gia Nhà Xanh
	2.350

	 
	 
	Trợ cấp thôi việc cho ông Nguyễn Văn Chí (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống)
	28

	Sự nghiệp y tế
	 
	 
	1.654

	Chi sự nghiệp y tế
	 
	 
	1.654

	 
	Bảo hiểm xã hội
	 
	1.654

	 
	 
	Hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện năm 2018
	1.654

	Chi quản lý hành chính
	 
	 
	13.570

	Quản lý nhà nước
	 
	 
	7.892

	 
	Ban Dân tộc
	 
	1.041

	 
	 
	Kinh phí đưa người uy tín tham dự lớp bồi dưỡng an ninh quốc phòng tại TP HCM
	15

	 
	 
	Kinh phí hỗ trợ hàng tháng đối với người có uy tín năm 2018
	61

	 
	 
	Kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018
	565

	 
	 
	Kinh phí trang bị nhạc cụ dân tộc cho các nhà văn hóa dân tộc năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	353

	 
	 
	Kinh phí trợ cấp thôi việc theo Nghị định 46
	47

	 
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai
	 
	1.052

	 
	 
	Bổ sung kinh phí  phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp sản xuất năm 2018 (giai đoạn 2017 - 2020)
	759

	 
	 
	Bổ sung kinh phí hỗ trợ  theo dự án mới đi vào hoạt động năm 2018
	99

	 
	 
	Bổ sung kinh phí mua sắm, trang bị tài sản
	35

	 
	 
	Bổ sung kinh phí tổ chức Hội nghị đối thoại DN Nhật Bản và Hội nghị giao thương DN Nhật Bản - DN Đồng Nai năm 2018
	113

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí cho Bưu điện tỉnh thực hiện thu hộ phí, lệ phí của các sở, ngành tại TT Hành chính công.
	46

	 
	Sở Công Thương
	 
	107

	 
	 
	Kinh phí tinh giản biên chế 
	107

	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	 
	62

	 
	 
	Kinh phí hỗ trợ, trợ cấp thôi việc (03 CBCCVC)
	62

	 
	Sở Ngoại vụ
	 
	39

	 
	 
	Kinh phí thôi việc của công chức theo NĐ 46
	39

	 
	Sở Nội vụ
	 
	69

	 
	 
	Tăng lương theo niên hạn (Ban Tôn giáo)
	69

	 
	Sở Nông nghiệp - PTNT
	 
	550

	  
	 
	Kinh phí bổ sung quỹ lương
	124

	  
	 
	Kinh phí trợ cấp thôi việc theo Nghị định 46
	411

	 
	 
	Trang phục thanh tra
	15

	 
	Sở Tài chính
	 
	2.000

	 
	 
	Kinh phí hỗ trợ quyết toán ngân sách năm 2017
	500

	 
	 
	Kinh phí thực hiện xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019
	1.500

	 
	Sở Tư pháp
	 
	946

	 
	 
	Kinh phí đảm bảo hoạt động điều tra, khảo sát trong công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2018
	17

	 
	 
	Kinh phí phục vụ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đợt 2 năm 2018
	204

	 
	 
	Kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng năm 2018 của Sở Tư pháp.
	618

	 
	 
	Kinh phí tổ chức thực hiện tiếp đón và làm việc với Đoàn công tác liên ngành Bộ Tư pháp
	39

	
	 
	Kinh phí trợ cấp thôi việc bà Nguyễn Ngọc Thẩm
	32

	 
	 
	Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành
	36

	 
	Sở Xây dựng
	 
	525

	 
	 
	Kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc cho công chức Sở Xây dựng
	39

	 
	 
	Kinh phí dự án nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin
	300

	 
	 
	Kinh phí rà soát hệ thống định mức và đơn giá đã được ban hành trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	164

	 
	 
	Nhu cầu thực hiện tăng lương theo Nghị định 72 của Chi cục Giám định xây dựng
	22

	 
	Thanh tra tỉnh
	 
	1.029

	 
	 
	Kinh phí đầu tư hệ thống mạng nội bộ trụ sở làm việc
	450

	 
	 
	Kinh phí tiếp và vận động công dân khiếu nại từ Hà Nội trở về địa phương
	67

	 
	 
	Kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo
	435

	 
	 
	Kinh phí trợ cấp thôi việc theo nguyện vọng đối với 01 công chức
	77

	 
	Văn phòng UBND tỉnh
	 
	174

	 
	 
	Kinh phí hỗ trợ quyết toán ngân sách năm 2017
	100

	  
	 
	Kinh phí thuê phần mềm quản lý, theo dõi nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh (06 tháng cuối năm 2018)
	74

	 
	VP HĐND
	 
	298

	 
	 
	Bổ sung kinh phí cuộc thi viết về tấm gương sáng người đại biểu nhân dân tỉnh Đồng Nai
	245

	 
	 
	Bổ sung kinh phí trợ cấp thôi việc bà Mai Thị Ngọc Hiền
	53

	Đảng
	 
	 
	3.509

	 
	Văn phòng Tỉnh ủy
	 
	3.509

	 
	 
	Bổ sung kinh phí chi trả nhuận bút năm 2017 theo Công văn số 9211/UBND-KT ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh
	221

	 
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động năm 2018 
	1.852

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí xây mộ phần cho đồng chí Nguyễn Thị Nghiệp, nguyên là cán bộ Bảo vệ Đảng thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	22

	
	 
	Kinh phí tăng tiền lương và kinh phí tặng huy hiệu Đảng 
	1.414

	Đoàn thể
	 
	 
	2.169

	 
	Ban Liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày 
	 
	692

	 
	 
	Kinh phí tiếp đoàn cựu tù Quảng Nam - Đà Nẵng đến Đồng Nai
	10

	 
	 
	Kinh phí tổ chức đón nhận danh hiệu anh hùng LLVTND cho tập thể chiến sĩ CM nhà lao Tân Hiệp
	682

	 
	Hội Chữ thập đỏ 
	 
	162

	 
	 
	Kinh phí tham gia hội trại tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ V
	43

	 
	 
	Kinh phí trợ cấp thôi việc của 02 viên chức
	44

	 
	 
	Xây dựng Trang Thông tin điện tử Hội Chữ thập đỏ tỉnh
	75

	 
	Hội Dacam/Dioxin
	 
	66

	 
	 
	Kinh phí cử cán bộ tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam lần thứ IV
	25

	 
	 
	Kinh phí mua sắm bàn ghế làm việc
	41

	 
	Hội Người cao tuổi
	 
	47

	 
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động bù quỹ lương do cấp thiếu năm 2017
	47

	 
	Hội Người mù
	 
	42

	 
	 
	Kinh phí tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “tăng cường đoàn kết, chủ trương vươn lên, bình đẳng hòa nhập cộng đồng” và “Chương trình hành động việc làm, xóa đói giảm nghèo”
	42

	 
	Hội Nhà báo
	 
	65

	 
	 
	Kinh phí tiếp đoàn trung ương Hội Nhà báo Hàn Quốc
	65

	 
	Hội Sinh viên
	 
	121

	 
	 
	Chương trình học kỳ doanh nghiệp
	121

	 
	Liên hiệp các Hội KHKT
	 
	380

	 
	 
	Kinh phí Đại hội của các Hội thành viên (19 Hội)
	380

	 
	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
	 
	74

	 
	 
	Thuê trụ sở làm việc
	74

	 
	Tỉnh đoàn
	 
	520

	 
	 
	Kinh phí các hoạt động tình nguyện hè tại KonTum
	122

	 
	 
	Kinh phí đặc thù
	300

	 
	 
	Kinh phí tham gia liên hoan Tổng phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ lần VI năm 2018
	98

	Chi khác
	 
	 
	200

	Các đơn vị khác
	 
	 
	200

	 
	Kho bạc nhà nước tỉnh
	 
	200

	 
	 
	Kinh phí hỗ trợ quyết toán ngân sách năm 2017
	200

	TỔNG
	 
	 
	1.790.585


